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Thứ/ Ngày/ 

Buổi 
Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài 

ĐDDH 

 

2 

20/03 

S
Á

N
G

 

1  Chào cờ Ngày hội thiếu nhi vui khỏe  

2 53 Tập đọc Dù sao trái đất vẫn quay Máy chiếu 

3  Dyned Theme 7: Word around us – Lesson 1  

4 131 Toán Luyện tập chung (Tr.139) Bảng phụ 

C
H

IỂ
U

 5  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

6 27 Kể chuyện Luyện tập kể chuyện đã nghe, đã đọc Máy chiếu 

7 27 Đạo đức Tích cực tham gia hoạt động nhân đạo (T2) Thẻ hoa 

8 53 Khoa học  Các nguồn nhiệt Máy chiếu 

3 

21/03 

S
Á

N
G

 

1  Mĩ thuật Tranh tĩnh vật- tiết 1  

2 53 LT&C Câu khiến Máy chiếu 

3 132 Toán Hình thoi Bảng phụ 

4  Thể dục 
Di chuyển tung và bắt bóng, nhảy dây 

– Trò chơi: “Dẫn bóng” 

Còi, bóng 

C
H

IỂ
U

 5 53 TLV Miêu tả cây cối (Kiểm tra viết) Máy chiếu,  

6  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

7  HĐNGCK PT TNTT Bài 10: Phòng tránh bỏng. Tư liệu 

8  ĐSTV Đọc sách tự chọn thuộc chủ điểm  

4 

22/03 

S
Á

N
G

 

1  Tập đọc KT GIỮA HỌC KÌ II- MÔN TIẾNG VIỆT  

2  Toán  

3  Tin học Bước đầu làm quen Logo1(tiết  1)  

4 54 HDH Tập đọc: Con sẻ Máy chiếu 

C
H

IỂ
U

 5 54 Khoa học Nhiệt cần cho sự sống Tư liệu 

6 27 Kĩ thuật Lắp cái đu(tiết 1) Bộ KT 

7 
27 Địa lí Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền 

Trung ( Tiết 1) 

Máy chiếu 

5 
23/03 

S
Á

N
G

 

1  Tiếng Anh KT GIỮA HỌC KÌ II- MÔN TOÁN  

2 54 LT&C Cách đặt câu khiến Máy chiếu 

3  Dyned Theme 7: Word around us – Lesson 2  

4 133 Toán Diện tích hình thoi (Tr.142) Bảng phụ 

C
H

IỂ
U

 

5  Âm nhạc 
Ôn tập bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 7 
 

6  Tin học Bước đầu làm quen Logo(tiết 2)  

7  Thể dục Môn thể thao tự chọn – Trò chơi: “Dẫn bóng” 
Còi, bóng, 

cầu 

8  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

6 
24/03 

S
Á

N
G

 

1  Tiếng Anh Let’s go to the bookshop.   

2 54 TLV Trả bài văn miêu tả cây cối Máy chiếu 

3 135 Toán Luyện tập (Tr.143) Máy chiếu 

4  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

C
H

IỂ
U

 5 27 Chính tả Nhớ viết: Tiểu đội xe không kính Máy chiếu 

6 27 Lịch sử Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII Máy chiếu 

7  SHL Sơ kết tuần 27- SHCĐ:  Thi học sinh thanh lịch Hoa thi đua 


